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Họ, tên thí sinh: .....................................................................

Số  báo  danh: ..........................................................................

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
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. Đại lượng 
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 được gọi là

A. biên độ của dao động.

B. pha của dao động.


C. tần số góc của dao động.
D. pha ban đầu của dao động.
Câu 2: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?


A. động năng; tần số; lực.

B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.


C. biên độ; tần số; gia tốc

D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp 
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S

 và 
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. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn 
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 sẽ 


A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 
B. dao động với biên độ cực tiểu. 


C. dao động với biên độ cực đại. 
D. không dao động. 

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?


A. sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.


C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí.
D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Câu 5: Đặt hiệu điện thế 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch 
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 không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.


B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.


C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.


D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại 
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 và điện áp cực đại trên tụ 
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 của mạch dao động 
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Câu 7: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
    A. một chu kì. 

B. một nửa chu kì.

    C. một phần tư chu kì.     
D. mai chu kì.  

Câu 8: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.
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Câu 9: Cho hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song trong cùng một mặt phẳng như hình vẽ. Trong hai dây dẫn có hai dòng điện cùng chiều chạy qua. Gọi 
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 là điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0. 
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 chỉ có thể nằm tại vùng

A. (1). 

B. (2).


C. (3).


D. cả ba vị trí trên.

Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các prôtôn.
B. các nuclôn.
C. các nơtrôn.
D. các electrôn.

Câu 11: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s2. Lấy 
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, chu kì biến thiên của động năng là


A. 1 s.
B. 2 s.
C. 3 s.
D. 4 s.

Câu 12: Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là


A. 2 m.
B. 1 m.
C. 0,25 m.
D. 0,5 m.

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


A. 50 Hz.
B. 5 Hz.
C. 30 Hz.
D. 3000 Hz.

Câu 14: Ta biết được thành phần chủ yếu của các nguyên tố cấu tạo Mặt Trời dựa vào 

A. quan sát bằng mắt thường.
B. kính thiên văn.

C. quang phổ.

D. kính viễn vọng.

Câu 15: Xung quanh dòng điện xoay chiều sẽ có

A. điện trường.

B. từ trường.


C. điện trường biến thiên.

D. điện từ trường.
Câu 16: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 
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Câu 17: Giả sử hai hạt nhân 
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 có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân 
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 lớn hơn số nuclôn của hạt nhân 
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 thì


A. hạt nhân 
[image: image29.wmf]Y

 bền vững hơn hạt nhân 
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.


B. hạt nhân 
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 bền vững hơn hạt nhân 
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C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. năng lượng liên kết của hạt nhân 
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lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân 
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Câu 18: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là


A. tia 
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 và tia 
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D. tia 
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Câu 19: Tại hai điểm A và B có hai điện tích 
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, một electron được thả ra không vận tốc đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?
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Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ


A. hóa năng. 
B. cơ năng. 
C. quang năng. 
D. nhiệt năng.

Câu 21: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Lấy 
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 m/s2, gia tốc dao động điều hòa cực đại của con lắc là

A. 0,08 m/s2.
B. 0,8 m/s2.
C. 8 m/s2.
D. 80 m/s2.

Câu 22: Một nguồn âm 
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 có công suất 
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 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm 
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 cách nguồn 3 m là


A. 
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C. 0,2 W/m2.
D. 
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Câu 23: Một sóng cơ hình sin, biên độ 
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 lan truyền qua hai điểm 
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 trên cùng một phương truyền sóng. Quan sát dao động của hai phần tử này thì thấy rằng khi phần tử 
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 có li độ 
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 thì phần tử 
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 đi qua vị trí có li độ 
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. Vị trí cân bằng của 
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 có thể cách nhau một khoảng là


A. một bước sóng.

B. một nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.
D. ba phần tư bước sóng.

Câu 24: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp với hộp 
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. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
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V thì điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên hộp 
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[image: image75.wmf]100

R

U

=

V và 
[image: image76.wmf]250

X

U

=

V. Hệ số công suất của mạch 
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 là

A. 0,15.
B. 0,25.
C. 0,35.
D. 0,45.
Câu 25: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều vào một tụ điện có điện dung không đổi. Khi roto quay với tốc độ 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
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Câu 26: [image: image517.wmf]K

Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp 
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 và cuộn thứ cấp 
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 được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn 
[image: image88.wmf]B

 gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên 
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 được nối ra các chốt 
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 (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế 
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 có giá trị nhỏ nhất khi khóa 
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 ở chốt nào sau đây?


A. Chốt 
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B. Chốt 
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C. Chốt 
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D. Chốt 
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Câu 27: Theo thuyết lượng tử ánh sáng hai photon có năng lượng lần lượt là 
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) thì kết luận nào sau đây là đúng về hai photon này?

A. photon thứ nhất có tần số nhỏ hơn photon thứ hai.


B. photon thứ nhất có bước sóng nhỏ hơn photon thứ hai.


C. photon thứ nhất chuyển động nhanh hơn photon thứ hai.


D. photon thứ nhất chuyển động chậm hơn photon thứ hai.

Câu 28: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 
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. Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng 
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 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của 
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 là


A. 0,585 μm.
B. 0,545 μm.
C. 0,595 μm.
D. 0,515μm.

Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy 
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C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng , quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 
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10

-

 s là


A. 12,6 mm.
B. 72,9 mm.
C. 1,26 mm.
D. 7,29 mm.

Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là 
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. Mỗi phân hạch của hạt nhân 
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 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng 
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cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng


A. 1,75 kg.
B. 2,59 kg.
C. 1,69 kg.
D. 2,67 kg.
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Câu 31: Cho quang hệ như hình vẽ. 
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 là một bản mặt song song, chiết suất 
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cm; (2) là một bề mặt phản xạ toàn phần. Chiếu đến (1) tại điểm tới 
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 một tia sáng đơn sắc, hẹp. Gọi 
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 là điểm mà tia sáng ló ra khỏi (1). Khoảng cách 
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 bằng

A. 12 cm.


B. 18 cm.


C. 16 cm.


D. 20 cm.

Câu 32: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là 
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, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 
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, cảm ứng từ tại M có độ lớn là


A. 
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Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 
[image: image130.wmf]12
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 là 0,4 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 547,6 nm.
B. 534,8 nm.
C. 570 nm.
D. 672,6 mn.

Câu 34: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính


A. hội tụ có tiêu cự 12 cm.
B. phân kì có tiêu cự 16 cm.


C. hội tụ có tiêu cự 
[image: image131.wmf]16
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 cm.
D. phân kì có tiêu cự 
[image: image132.wmf]16
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 cm.
[image: image519.wmf]r

Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị biễu diễn mối hệ giữa li độ 
[image: image133.wmf]1

x

 và 
[image: image134.wmf]2

x

 giữa hai dao động được cho như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động này gần nhất giá trị nào sau đây?
  
A. 2,4 rad.


B. 0,65 rad.


C. 0,22 rad.


D. 0,36 rad.

Câu 36: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức hợp với nhau một góc 
[image: image135.wmf]0
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. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
[image: image136.wmf]0
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 và có chu kì tương ứng là 
[image: image137.wmf]1
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  và 
[image: image138.wmf]21
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s. Giá trị của 
[image: image139.wmf]2

T

 là


A. 1,97 s.
B. 1,28 s.
C. 1,64 s. 
D. 2,27 s. 

[image: image520.png]el e el




Câu 37: Điện năng được truyền tải từ hai máy phát đến hai nơi tiêu thụ bằng các đường dây tải một pha. Biết công suất của các máy là không đổi và lần lượt là 
[image: image140.wmf]1

P

 và 
[image: image141.wmf]2

P

, điện trở trên các đường dây tải là như nhau và bằng 50 Ω, hệ số công suất của cả hai hệ thống điện đều bằng 1. Hiệu suất truyền tải của hai hệ thống 
[image: image142.wmf]1

H

 và 
[image: image143.wmf]2
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 phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng 
[image: image144.wmf]U

 hai đầu các máy phát. Hình vẽ bên biểu diễn sự phụ thuộc của các hiệu suất vào 
[image: image145.wmf]2
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. Biết 
[image: image146.wmf]12
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kW. Giá trị của 
[image: image147.wmf]1
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 là

A. 6,73 kW.
B. 3,27 kW.

C. 6,16 kW.
D. 3,84 kW.

Câu 38: Đặt điện áp 
[image: image148.wmf](
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image151.wmf]RLC

mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi 
[image: image152.wmf]0
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 hoặc 
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thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng 
[image: image154.wmf]C
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. Khi 
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 hoặc 
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thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng 
[image: image157.wmf]L
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. Tỉ số 
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Câu 39: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm 
[image: image163.wmf]M

có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; 
[image: image164.wmf]1
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 và 
[image: image165.wmf]2
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. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là

A. 1,5 MeV.
B. 1,0 MeV.
C. 0,85 MeV.
D. 3,4 MeV.

Câu 40: Dùng một hạt 
[image: image166.wmf]a

 có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image167.wmf]27
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 đang đứng yên gây ra phản ứng 
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. Phản ứng này thu năng lượng là 1,2 MeV. Hạt nơtrôn bay ra theo phương vuông góc hợp với phương bay tới của hạt 
[image: image169.wmf]a

. Coi khối lượng của hạt bằng số khối (tính theo đơn vị u). Hạt 
[image: image170.wmf]30
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 bay theo phương hợp với phương bay tới của hạt α một góc xấp xỉ bằng


A. 
[image: image171.wmf]0

10

.
B. 
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
[image: image175.wmf](
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. Đại lượng 
[image: image177.wmf]C

 được gọi là


A. biên độ của dao động.

B. pha của dao động.


C. tần số góc của dao động.
D. pha ban đầu của dao động.

( Hướng dẫn: Chọn A.

[image: image178.wmf]C

 được gọi là biên độ của dao động.
Câu 2: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?


A. động năng; tần số; lực.

B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần.


C. biên độ; tần số; gia tốc

D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Trong dao động điều hòa thì biên độ, tần số và năng lượng toàn phần là luôn không đổi theo thời gian.

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp 
[image: image179.wmf]1

S

 và 
[image: image180.wmf]2

S

. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn 
[image: image181.wmf]12

SS

 sẽ 


A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 
B. dao động với biên độ cực tiểu. 


C. dao động với biên độ cực đại. 
D. không dao động. 

( Hướng dẫn: Chọn C.
Các điểm trên mặt nước thuộc trung trực của hai nguồn sóng sẽ dao động với biên độ cực đại. 

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?


A. sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.


C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí.
D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

( Hướng dẫn: Chọn A.
Sóng cơ không lan truyền được trong chân không → A sai.
Câu 5: Đặt hiệu điện thế 
[image: image182.wmf](

)

0

cos

uUt

w

=

(
[image: image183.wmf]0
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image184.wmf]RLC

 không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.


B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.


C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.


D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

( Hướng dẫn: Chọn C.
Khi xảy ra cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần → C sai.
Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại 
[image: image185.wmf]0
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 và điện áp cực đại trên tụ 
[image: image186.wmf]0
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 của mạch dao động 
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( Hướng dẫn: Chọn B.
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Câu 7: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

    A. một chu kì. 

B. một nửa chu kì.

    C. một phần tư chu kì.     
D. mai chu kì.  

( Hướng dẫn: Chọn C.
Khoảng thời gian ngắn nhất để đi từ vị trí cân bằng ra biên là một phần tư chu kì.
Câu 8: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là


A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Thứ tự giảm dần của bước sóng: hồng ngoại, ánh sáng tím, tử ngoại và Rơn – ghen.
[image: image521.wmf]1
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Câu 9: Cho hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song trong cùng một mặt phẳng như hình vẽ. Trong hai dây dẫn có hai dòng điện cùng chiều chạy qua. Gọi 
[image: image194.wmf]M

 là điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0. 
[image: image195.wmf]M

 chỉ có thể nằm tại vùng


A. (1). 

B. (2).


C. (3).


D. cả ba vị trí trên.

( Hướng dẫn: Chọn B.
 
[image: image196.wmf]M

 chỉ có thể nằm tại vị trí (2). Tại vị trí này cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện cùng phương và ngược chiều nhau.
Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ


A. các prôtôn.
B. các nuclôn.
C. các nơtrôn.
D. các electrôn.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nucleon.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì li độ và gia tốc có độ lớn lần lượt là 10 cm và 100 cm/s2. Lấy 
[image: image197.wmf]2
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, chu kì biến thiên của động năng là


A. 1 s.
B. 2 s.
C. 3 s.
D. 4 s.

( Hướng dẫn: Chọn A.
Ta có:
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Câu 12: Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao động là


A. 2 m.
B. 1 m.
C. 0,25 m.
D. 0,5 m.

( Hướng dẫn: Chọn A. 
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Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng


A. 50 Hz.
B. 5 Hz.
C. 30 Hz.
D. 3000 Hz.

( Hướng dẫn: Chọn A.
Ta có:
· 
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Câu 14: Ta biết được thành phần chủ yếu của các nguyên tố cấu tạo Mặt Trời dựa vào 

A. quan sát bằng mắt thường.
B. kính thiên văn.

C. quang phổ.

D. kính viễn vọng.

( Hướng dẫn: Chọn C.
Dựa vào việc nghiên cứu quang phổ mà con người biết được thành phần chủ yếu của các nguyên tố cấu tạo Mặt Trời.
Câu 15: Xung quanh dòng điện xoay chiều sẽ có


A. điện trường.

B. từ trường.


C. điện trường biến thiên.

D. điện từ trường.

( Hướng dẫn: Chọn C.
Xung quanh dòng điện sẽ có từ tường. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên do đó từ trường mà nó sinh ra là một từ trường biến thiên → điện trường biến thiên được hình thành → ta có điện từ trường trong không gian.
Câu 16: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 
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( Hướng dẫn: Chọn A.
Năng lượng của photon theo thuyết lượng tử ánh sáng
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Câu 17: Giả sử hai hạt nhân 
[image: image216.wmf]X

 và 
[image: image217.wmf]Y

 có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân 
[image: image218.wmf]X

 lớn hơn số nuclôn của hạt nhân 
[image: image219.wmf]Y

 thì


A. hạt nhân 
[image: image220.wmf]Y

 bền vững hơn hạt nhân 
[image: image221.wmf]X

.


B. hạt nhân 
[image: image222.wmf]X

 bền vững hơn hạt nhân 
[image: image223.wmf]Y

.


C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.


D. năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image224.wmf]X

lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image225.wmf]Y

.

( Hướng dẫn: Chọn A.
Hai hạt nhân có cùng độ hụt khối → có cùng năng lượng liên kết.

Hạt nhân 
[image: image226.wmf]X

có số khối lớn hơn hạt nhân 
[image: image227.wmf]Y

→ năng lượng liên kết của 
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 nhỏ hơn 
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→ Hạt nhân 
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bền vững hơn hạt nhân 
[image: image231.wmf]X

.
Câu 18: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là


A. tia 
[image: image232.wmf]a

 và tia 
[image: image233.wmf]b

.
B. tia 
[image: image234.wmf]g

 và tia 
[image: image235.wmf]b

.
C. tia 
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 và tia 
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.
D. tia 
[image: image238.wmf]a

, tia 
[image: image239.wmf]g

và tia 
[image: image240.wmf]X
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( Hướng dẫn: Chọn C.
Tia 
[image: image241.wmf]g

 và tia 
[image: image242.wmf]X

 không mang điện nên không bị lệch trong điện trường.
Câu 19: Tại hai điểm A và B có hai điện tích 
[image: image243.wmf]A
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, 
[image: image244.wmf]B

q

. Tại điểm 
[image: image245.wmf]M

, một electron được thả ra không vận tốc đầu thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?


A. 
[image: image246.wmf]0
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( Hướng dẫn: Chọn B.
Electron dịch chuyển ra xa hai điện tích 
[image: image253.wmf]A
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, 
[image: image254.wmf]B
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 → tổng điện tích của 
[image: image255.wmf]A

q

 và 
[image: image256.wmf]B

q

 phải âm → B không thể xảy ra.
Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ


A. hóa năng. 
B. cơ năng. 
C. quang năng. 
D. nhiệt năng.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ cơ năng.
Câu 21: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Lấy 
[image: image257.wmf]10

g
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 m/s2, gia tốc dao động điều hòa cực đại của con lắc là

A. 0,08 m/s2.
B. 0,8 m/s2.
C. 8 m/s2.
D. 80 m/s2.

( Hướng dẫn: Chọn B. 
Ta có:

· 
[image: image258.wmf]10
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Câu 22: Một nguồn âm 
[image: image261.wmf]O

 có công suất 
[image: image262.wmf]0
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 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm 
[image: image263.wmf]A

 cách nguồn 3 m là


A. 
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B. 
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W/m2.
C. 0,2 W/m2.
D. 
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( Hướng dẫn: Chọn A. 
Ta có:
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Câu 23: Một sóng cơ hình sin, biên độ 
[image: image270.wmf]A

 lan truyền qua hai điểm 
[image: image271.wmf]M

 và 
[image: image272.wmf]N

 trên cùng một phương truyền sóng. Quan sát dao động của hai phần tử này thì thấy rằng khi phần tử 
[image: image273.wmf]M

 có li độ 
[image: image274.wmf]M

u

 thì phần tử 
[image: image275.wmf]N

 đi qua vị trí có li độ 
[image: image276.wmf]N
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 với 
[image: image277.wmf]MN
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. Vị trí cân bằng của 
[image: image278.wmf]M

 và 
[image: image279.wmf]N

 có thể cách nhau một khoảng là


A. một bước sóng.

B. một nửa bước sóng.


C. một phần tư bước sóng.
D. ba phần tư bước sóng.

( Hướng dẫn: Chọn B. 
Dễ thấy hệ thức 
[image: image280.wmf]MN
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 tương ứng cho hai đại lượng ngược pha → vị trí cân bằng của 
[image: image281.wmf]M

 và 
[image: image282.wmf]N

 có thể cách nhau một khoảng là một nửa bước sóng.
Câu 24: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 
[image: image283.wmf]R

 mắc nối tiếp với hộp 
[image: image284.wmf]X

. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 
[image: image285.wmf]300
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V thì điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên hộp 
[image: image286.wmf]X

 lần lượt là 
[image: image287.wmf]100
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V và 
[image: image288.wmf]250
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V. Hệ số công suất của mạch 
[image: image289.wmf]X

 là

A. 0,15.
B. 0,25.
C. 0,35.
D. 0,45.
[image: image522.wmf]2
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( Hướng dẫn: Chọn C.

Biểu diễn vecto các điện áp. Ta có:
· 
[image: image290.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

100250300

cos0,35

22.100.250

RX

RX

UUU

UU

b

+-

+-

===-

.
· 
[image: image291.wmf]0

180

X

bj

+=

 → 
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Câu 25: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều vào một tụ điện có điện dung không đổi. Khi roto quay với tốc độ 
[image: image293.wmf]n

 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image294.wmf]I

, khi roto quay với tốc độ 
[image: image295.wmf]4
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 

A. 
[image: image296.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image298.wmf]8
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D. 
[image: image299.wmf]16
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( Hướng dẫn: Chọn D.
Ta có:
· 
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 và 
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[image: image303.wmf]2

In

:

 → 
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 tăng 4 lần thì 
[image: image305.wmf]I

 tăng 16 lần.
Câu 26: [image: image523.wmf]A

-

Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp 
[image: image306.wmf]A

 và cuộn thứ cấp 
[image: image307.wmf]B

. Cuộn 
[image: image308.wmf]A

 được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn 
[image: image309.wmf]B

 gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên 
[image: image310.wmf]B

 được nối ra các chốt 
[image: image311.wmf]m

, 
[image: image312.wmf]n

, 
[image: image313.wmf]p

, 
[image: image314.wmf]q

 (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế 
[image: image315.wmf]V

 có giá trị nhỏ nhất khi khóa 
[image: image316.wmf]K

 ở chốt nào sau đây?


A. Chốt 
[image: image317.wmf]p

.



B. Chốt 
[image: image318.wmf]n

.


C. Chốt 
[image: image319.wmf]q

.


D. Chốt 
[image: image320.wmf]m

.

( Hướng dẫn: Chọn C.
Chốt 
[image: image321.wmf]q

 ứng với số vòng dây nhỏ nhất → vôn kế có chỉ số nhỏ nhất.
Câu 27: Theo thuyết lượng tử ánh sáng hai photon có năng lượng lần lượt là 
[image: image322.wmf]1
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 và 
[image: image323.wmf]2
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[image: image324.wmf]12
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) thì kết luận nào sau đây là đúng về hai photon này?

A. photon thứ nhất có tần số nhỏ hơn photon thứ hai.


B. photon thứ nhất có bước sóng nhỏ hơn photon thứ hai.



C. photon thứ nhất chuyển động nhanh hơn photon thứ hai.


D. photon thứ nhất chuyển động chậm hơn photon thứ hai.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Ta có:
· 
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Câu 28: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 
[image: image328.wmf]0

l

. Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng 
[image: image329.wmf]1
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 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của 
[image: image331.wmf]0
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 là


A. 0,585 μm.
B. 0,545 μm.
C. 0,595 μm.
D. 0,515μm.

( Hướng dẫn : Chọn B.
Áp dụng công thức Anh – xtanh về hiện tương quang điện. Vì 
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Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy 
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C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng , quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 
[image: image340.wmf]8
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 s là


A. 12,6 mm.
B. 72,9 mm.
C. 1,26 mm.
D. 7,29 mm.

( Hướng dẫn: Chọn D. 
Khi chuyển động trên các quỹ đạo dừng thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm.

· 
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· quỹ đạo 
[image: image344.wmf]M

 ứng với 
[image: image345.wmf]3
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Chu vi của quỹ đạo 
[image: image348.wmf]M

 là 
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Ta để ý rằng khoảng thời gian 
[image: image350.wmf]8
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s gần bằng 
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Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là 
[image: image353.wmf]235

U

. Mỗi phân hạch của hạt nhân 
[image: image354.wmf]235
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 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng 
[image: image355.wmf]235

U

cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng


A. 1,75 kg.
B. 2,59 kg.
C. 1,69 kg.
D. 2,67 kg.

( Hướng dẫn: Chọn C.
Ta có:

· Năng lượng mà tàu cần dùng trong một ngày
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Số hạt nhân Urani đã phân hạch: 
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[image: image524.wmf]A
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Câu 31: Cho quang hệ như hình vẽ. 
[image: image361.wmf](1)

 là một bản mặt song song, chiết suất 
[image: image362.wmf]1,3
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, bề dày 
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cm; (2) là một bề mặt phản xạ toàn phần. Chiếu đến (1) tại điểm tới 
[image: image364.wmf]I

 một tia sáng đơn sắc, hẹp. Gọi 
[image: image365.wmf]K

 là điểm mà tia sáng ló ra khỏi (1). Khoảng cách 
[image: image366.wmf]IK

 bằng

A. 12 cm.


B. 18 cm.


C. 16 cm.


D. 20 cm.

( Hướng dẫn: Chọn B. 

[image: image367]
Biễu diễn đường đi của của tia phản xạ và tia ló. Ta có:
· 
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Câu 32: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là 
[image: image373.wmf]0
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 và 
[image: image374.wmf]0
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. Thời điểm 
[image: image375.wmf]0
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, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 
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, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
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( Hướng dẫn: Chọn D. 

Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha nhau

· tại thời điểm 
[image: image382.wmf]0
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 cảm ứng từ đang có giá trị 
[image: image383.wmf]0
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· để ý rằng hai thời điểm này vuông pha nhau vậy, tại thời điểm t ta có 
[image: image384.wmf]0
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Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 
[image: image385.wmf]12

SS

 là 0,4 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 547,6 nm.
B. 534,8 nm.
C. 570 nm.
D. 672,6 mn.

( Hướng dẫn: Chọn B.
Ta có:

· vị trí của vân sáng 
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 µm.

→ lập bảng, với khoảng giá trị của bước sóng, ta tìm được các bức xạ cho vân sáng là 
[image: image388.wmf]1
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→ Giá trị trung bình  
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Câu 34: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính


A. hội tụ có tiêu cự 12 cm.
B. phân kì có tiêu cự 16 cm.


C. hội tụ có tiêu cự 
[image: image394.wmf]16
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 cm.
D. phân kì có tiêu cự 
[image: image395.wmf]16
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 cm.
( Hướng dẫn: Chọn C. 
Ảnh cao hơn vật → thấu kính là hội tụ.

→ Trường hợp ảnh ngược chiều so với vật, đây là ảnh thật.
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Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị biễu diễn mối hệ giữa li độ 
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 và 
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 giữa hai dao động được cho như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động này gần nhất giá trị nào sau đây?
  
A. 2,4 rad.


B. 0,65 rad.


C. 0,22 rad.


D. 0,36 rad.

( Hướng dẫn: Chọn A.
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Từ đồ thị, ta có:
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→ Biễu diễn trên đường tròn
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Câu 36: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức hợp với nhau một góc 
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. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
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s. Giá trị của 
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A. 1,97 s.
B. 1,28 s.
C. 1,64 s. 
D. 2,27 s. 

( Hướng dẫn: Chọn B.
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Ta biễn diễn các gia tốc bằng vecto nối đuôi.
· 
[image: image418.wmf]12

aa

=

 và 
[image: image419.wmf]·

0

12

,60

aa

=

uruur

→ 
[image: image420.wmf]OAB

D

 đều.

vậy 
[image: image421.wmf]0

1

60

b

=

, 
[image: image422.wmf]0

2

120

b

=

, 
[image: image423.wmf]0

52

a

=

.

· Áp dụng định lí sin, ta có:
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Kết hợp với
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Câu 37: Điện năng được truyền tải từ hai máy phát đến hai nơi tiêu thụ bằng các đường dây tải một pha. Biết công suất của các máy là không đổi và lần lượt là 
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, điện trở trên các đường dây tải là như nhau và bằng 50 Ω, hệ số công suất của cả hai hệ thống điện đều bằng 1. Hiệu suất truyền tải của hai hệ thống 
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 hai đầu các máy phát. Hình vẽ bên biểu diễn sự phụ thuộc của các hiệu suất vào 
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[image: image435.wmf]1

P

 là


A. 6,73 kW.
B. 3,27 kW.


C. 6,16 kW.
D. 3,84 kW.

( Hướng dẫn: Chọn A.
Hiệu suất của quá trình tuyền tải 
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 có dạng là một đường thẳng với hệ số góc 
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Câu 38: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image448.wmf]RLC

mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi 
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thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng 
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thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng 
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( Hướng dẫn: Chọn B. 
Theo giả thuyết bài toán:
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Để đơn giản, ta chọn 
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Ta có tỉ số 
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Câu 39: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm 
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 có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 
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. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là


A. 1,5 MeV.
B. 1,0 MeV.
C. 0,85 MeV.
D. 3,4 MeV.

( Hướng dẫn: Chọn C. 
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→ vị trí trùng nhau của bức xạ 
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Điều kiện để bức xạ 
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 bất kì cho vân sáng trùng với bức xạ 
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Câu 40: Khi bắn hạt 
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A. 1,21 MeV.
B. 1,58 MeV.
C. 1,96 MeV.
D. 0,37 MeV.

( Hướng dẫn: Chọn B.
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→ Từ các phương trình trên, ta thu được
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